
Mẫu in: S2136.001

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

________________________

THÀNH PHỐ  HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

DANH SÁCH SV CÓ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH. TỪ THÁNG 02/2023  ĐẾN THÁNG 06/2023 (Chính thức)

Ngày in : 15/08/2023 08:57 Trang 1 / 1

Bậc hệ: Đại học chính quy (D5)

Khoa: SP Khoa học Xã hội (XH)

Lớp: Đại học chính quy - ngành SP Địa lý  - K.19 - Lớp 1 (DDI1191)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh ĐTB HB Xếp loại HT Điểm RL Xếp loại RL Mức học bổng Tiền học bổng Ký tên

1 3119110006 Hà Mai Hân 04/02/2000 8,84 Giỏi 85 Tốt Giỏi 2.250.000

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNHKT. HIỆU TRƯỞNG

Giang Quốc Tuấn

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tào Hữu ĐạtTS. Võ Văn Thật

TP.HCM, Ngày         tháng        năm 2023 TP.HCM, Ngày 15 tháng 08 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Số tháng hưởng học bổng: 5 tháng
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STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh ĐTB HB Xếp loại HT Điểm RL Xếp loại RL Mức học bổng Tiền học bổng Ký tên

1 3120110040 Phạm Trường Minh Thy 22/03/2002 8,71 Giỏi 85 Tốt Giỏi 2.250.000

2 3120110044 Nguyễn Hoàng Quỳnh Trâm 15/06/2002 8,66 Giỏi 82 Tốt Giỏi 2.250.000

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNHKT. HIỆU TRƯỞNG

Giang Quốc Tuấn

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tào Hữu ĐạtTS. Võ Văn Thật

TP.HCM, Ngày         tháng        năm 2023 TP.HCM, Ngày 15 tháng 08 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh ĐTB HB Xếp loại HT Điểm RL Xếp loại RL Mức học bổng Tiền học bổng Ký tên

1 3121110005 Nguyễn Thị Phương Chinh 07/12/2003 8,65 Giỏi 90 X.sắc Giỏi 2.250.000

2 3121110026 Phan Thị Kim Ngân 16/10/2003 8,72 Giỏi 82 Tốt Giỏi 2.250.000

3 3121110040 Nguyễn Mai Ngọc Thư 01/09/2003 8,54 Giỏi 82 Tốt Giỏi 5.400.000

4 3121110043 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 25/09/2003 8,41 Giỏi 97 X.sắc Giỏi 2.250.000

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNHKT. HIỆU TRƯỞNG

Giang Quốc Tuấn

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tào Hữu ĐạtTS. Võ Văn Thật

TP.HCM, Ngày         tháng        năm 2023 TP.HCM, Ngày 15 tháng 08 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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1 3122110004 Nguyễn Phan Khánh Đoan 27/06/2004 9,02 X.sắc 81 Tốt Giỏi 5.400.000

2 3122110019 Lê Trọng Vĩ 27/07/2004 8,99 Giỏi 81 Tốt Giỏi 2.250.000

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNHKT. HIỆU TRƯỞNG

Giang Quốc Tuấn

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tào Hữu ĐạtTS. Võ Văn Thật
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STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh ĐTB HB Xếp loại HT Điểm RL Xếp loại RL Mức học bổng Tiền học bổng Ký tên

1 3121220001 Lại Thị Hoài An 23/12/2003 8,27 Giỏi 72 Khá Khá 2.000.000

2 3121220014 Nguyễn Thành Long 22/03/2002 8,33 Giỏi 79 Khá Khá 2.000.000

3 3121220027 Lê Hoàng Nguyệt Quế 22/11/2003 8,32 Giỏi 75 Khá Khá 2.000.000

4 3121220039 Phạm Nhạc Sĩ Tú 21/03/2003 8,09 Giỏi 74 Khá Khá 2.000.000

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNHKT. HIỆU TRƯỞNG

Giang Quốc Tuấn

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tào Hữu ĐạtTS. Võ Văn Thật

TP.HCM, Ngày         tháng        năm 2023 TP.HCM, Ngày 15 tháng 08 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Số tháng hưởng học bổng: 5 tháng



Mẫu in: S2136.001

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

________________________

THÀNH PHỐ  HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

DANH SÁCH SV CÓ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH. TỪ THÁNG 02/2023  ĐẾN THÁNG 06/2023 (Chính thức)

Ngày in : 15/08/2023 08:57 Trang 1 / 1

Bậc hệ: Đại học chính quy (D5)

Khoa: SP Khoa học Xã hội (XH)

Lớp: ĐH chính quy - ngành SP Lịch sử - Địa lý - K.22 - Lớp 1 (DLD1221)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh ĐTB HB Xếp loại HT Điểm RL Xếp loại RL Mức học bổng Tiền học bổng Ký tên

1 3122220005 Đoàn Vương Quốc Hưng 17/03/2004 7,99 Khá 69 Khá Khá 4.900.000

2 3122220015 Lâm Kiêm Phát 16/08/2004 7,92 Khá 70 Khá Khá 2.000.000

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNHKT. HIỆU TRƯỞNG

Giang Quốc Tuấn

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tào Hữu ĐạtTS. Võ Văn Thật
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STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh ĐTB HB Xếp loại HT Điểm RL Xếp loại RL Mức học bổng Tiền học bổng Ký tên

1 3120100044 Trần Thị Cẩm Tiên 04/09/2002 8,29 Giỏi 88 Tốt Giỏi 2.250.000

2 3120100046 Trần Thị Mỹ Trâm 13/05/1998 8,62 Giỏi 74 Khá Khá 2.000.000

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNHKT. HIỆU TRƯỞNG

Giang Quốc Tuấn

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tào Hữu ĐạtTS. Võ Văn Thật

TP.HCM, Ngày         tháng        năm 2023 TP.HCM, Ngày 15 tháng 08 năm 2023
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STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh ĐTB HB Xếp loại HT Điểm RL Xếp loại RL Mức học bổng Tiền học bổng Ký tên

1 3121100005 Trương Hoài Duy 14/01/2003 8,5 Giỏi 82 Tốt Giỏi 2.250.000

2 3121100034 Lê Thụy Ngọc Tuyền 13/04/2002 8,62 Giỏi 95 X.sắc Giỏi 2.250.000

3 3121100037 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 22/01/2001 8,13 Giỏi 82 Tốt Giỏi 2.250.000

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNHKT. HIỆU TRƯỞNG

Giang Quốc Tuấn

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tào Hữu ĐạtTS. Võ Văn Thật

TP.HCM, Ngày         tháng        năm 2023 TP.HCM, Ngày 15 tháng 08 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh ĐTB HB Xếp loại HT Điểm RL Xếp loại RL Mức học bổng Tiền học bổng Ký tên

1 3122100012 Lê Thị Ngọc Mỹ 15/03/2004 8,55 Giỏi 91 X.sắc Giỏi 5.400.000

2 3122100020 Võ Thị Tường Vy 28/03/2004 8,46 Giỏi 96 X.sắc Giỏi 2.250.000

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNHKT. HIỆU TRƯỞNG

Giang Quốc Tuấn

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tào Hữu ĐạtTS. Võ Văn Thật

TP.HCM, Ngày         tháng        năm 2023 TP.HCM, Ngày 15 tháng 08 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Số tháng hưởng học bổng: 5 tháng
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STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh ĐTB HB Xếp loại HT Điểm RL Xếp loại RL Mức học bổng Tiền học bổng Ký tên

1 3119090001 Ngô Thị Hoàng Anh 21/10/1998 9,89 X.sắc 88 Tốt Giỏi 2.250.000

2 3119090021 Trịnh Gia Liên 24/12/2001 9,59 X.sắc 80 Tốt Giỏi 2.250.000

3 3119090043 Trần Thị Duy Vân 01/01/2001 8,77 Giỏi 80 Tốt Giỏi 2.250.000

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNHKT. HIỆU TRƯỞNG

Giang Quốc Tuấn

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tào Hữu ĐạtTS. Võ Văn Thật

TP.HCM, Ngày         tháng        năm 2023 TP.HCM, Ngày 15 tháng 08 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh ĐTB HB Xếp loại HT Điểm RL Xếp loại RL Mức học bổng Tiền học bổng Ký tên

1 3120090027 Nguyễn Thị Khánh Ngân 01/07/2002 8,6 Giỏi 82 Tốt Giỏi 2.250.000

2 3120090040 Đặng Nguyễn Hồng Thắm 06/10/2002 8,55 Giỏi 81 Tốt Giỏi 2.250.000

3 3120090049 Lý Thụy Hoàng Yến 22/04/2002 8,68 Giỏi 83 Tốt Giỏi 2.250.000

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNHKT. HIỆU TRƯỞNG

Giang Quốc Tuấn

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tào Hữu ĐạtTS. Võ Văn Thật

TP.HCM, Ngày         tháng        năm 2023 TP.HCM, Ngày 15 tháng 08 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Số tháng hưởng học bổng: 5 tháng
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STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh ĐTB HB Xếp loại HT Điểm RL Xếp loại RL Mức học bổng Tiền học bổng Ký tên

1 3121090005 Nguyễn Vân Anh 29/08/2003 8,71 Giỏi 81 Tốt Giỏi 2.250.000

2 3121090020 Lê Thị Mỹ Huyền 27/12/2003 8,63 Giỏi 88 Tốt Giỏi 2.250.000

3 3121090029 Doãn Bảo Ngọc 01/10/2003 8,77 Giỏi 81 Tốt Giỏi 5.400.000

4 3121090031 Huỳnh Bão Nhi 12/08/2003 8,7 Giỏi 84 Tốt Giỏi 5.400.000

5 3121090049 Nguyễn Thị Quế Trân 10/11/2003 8,97 Giỏi 81 Tốt Giỏi 2.250.000

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNHKT. HIỆU TRƯỞNG

Giang Quốc Tuấn

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tào Hữu ĐạtTS. Võ Văn Thật

TP.HCM, Ngày         tháng        năm 2023 TP.HCM, Ngày 15 tháng 08 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Số tháng hưởng học bổng: 5 tháng



Mẫu in: S2136.001

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

________________________

THÀNH PHỐ  HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

DANH SÁCH SV CÓ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH. TỪ THÁNG 02/2023  ĐẾN THÁNG 06/2023 (Chính thức)

Ngày in : 15/08/2023 08:57 Trang 1 / 1

Bậc hệ: Đại học chính quy (D5)

Khoa: SP Khoa học Xã hội (XH)

Lớp: ĐH chính quy - ngành SP Ngữ văn - K.22 - Lớp 1 (DVA1221)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh ĐTB HB Xếp loại HT Điểm RL Xếp loại RL Mức học bổng Tiền học bổng Ký tên

1 3122090020 Trần Đỗ Ngọc Thúy Quyên 07/01/2004 8,43 Giỏi 88 Tốt Giỏi 2.250.000

2 3122090021 Lê Quốc Thái 05/07/2004 8,54 Giỏi 91 X.sắc Giỏi 2.250.000

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNHKT. HIỆU TRƯỞNG

Giang Quốc Tuấn

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tào Hữu ĐạtTS. Võ Văn Thật

TP.HCM, Ngày         tháng        năm 2023 TP.HCM, Ngày 15 tháng 08 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Số tháng hưởng học bổng: 5 tháng


